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TỰ LUẬN: 4,0 điểm (0,5 điểm/câu)
Câu 1: Em hãy nêu khái niệm quần xã sinh vật
Là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều lòai khác nhau cùng sống trong một không gian xác định.(0,25)/ Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất, do vậy quần xă có cấu trúc tương đối ổn định (0,25)

Câu 2: Loài ưu thế là gì?  Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã (0,25)/do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động mạnh.(0,25)

Câu 3: Hiện tượng khống chế sinh học là gì? Là hiện tượng số lượng cá thể của quần thể này bị số lượng cá thể của quần thể khác kìm hãm  
Câu 4: Hãy nêu khái niệm diễn thế sinh thái Là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đọan (0,25)/ tương ứng với sự biến đổi của môi trường (0,25)

Câu 5: Trình bày khái niệm hệ sinh thái.
Bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh (môi trường vô sinh) của quần xã. Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên một hệ thống hòan chỉnh và tương đối ổn định.(0,25)/
Hệ sinh thái là một đơn vị cấu trúc hòan chỉnh của tự nhiên biểu hiện chức năng của một tổ chức sống thông qua sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa sinh vật và môi trường của chúng.(0,25)

Câu 6: Hệ sinh thái nhân tạo có đặc điểm gì. Cho ví dụ hệ sinh thái nhân tạo
Hệ sinh thái nhân tạo: cần bổ sung năng lựơng, vật chất.(0,25)

Ví dụ: đồng ruộng, hồ nước, rừng trồng, thành phố…(0,25)

HS nêu 1 ví dụ vẫn được 0,25

Câu 7: Em hãy cho biết thế nào là chu trình sinh địa hóa? Là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.(0,25) /Chu trình sinh địa hóa duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển.(0,25)

Câu 8: Hiệu suất sinh thái là gì? Là tỷ lệ % chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. 
